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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N SÓC S N – TP. HÀ N IỆ Ơ Ộ

- V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòa: Bà ẩ ủ ọ Ch  Ph ng Ng c.ử ươ ọ
Các H i th m nhân dân:             Ông : ộ ẩ Vũ Anh Chi 

                                                     Ông : Nguy n Đăng H i.ễ ả

 - Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n Văn Tuyênễ  – Th  ký Tòa án nhân dânư
huy n Sóc S n, TP. Hà N i.ệ ơ ộ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Sóc S n tham gia phiên ạ ệ ệ ể ệ ơ
tòa:           Ông T  Qu c Tu n ạ ố ấ – Ki m sát viên.ể

Trong ngày 27.4.2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Sóc S n – TP. ạ ụ ở ệ ơ
Hà N i xét x  s  th m công khai v  án hình s  s  th m th  lý s  ộ ử ơ ẩ ụ ự ơ ẩ ụ ố
29/2018/TLST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2018 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xétế ị ư ụ
x  s  49/2018/QĐXXST-HS ngày 12.4.2018 đ i v i các b  cáo:ử ố ố ớ ị

Phan Văn T (Phan Văn H), sinh ngày 28.02.1999, t i Hà N i.ạ ộ
N i c  trú: Thôn T, xã X, huy n Sóc S n, TP.Hà N i; Ngh  nghi p: Lao đ ngơ ư ệ ơ ộ ề ệ ộ
t  do; Trình đ  văn hóa: 6/12; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Qu c t ch: ự ộ ộ ố ị
Vi t Nam; Con ông Phan Văn T và bà Hoàng Th  Đ; Ti n án: Không; Ti n s : ệ ị ề ề ự
Không; Nhân thân: Ngày 09.3.2018 TAND huy n Mê Linh-TP. Hà N i x  ệ ộ ử
ph t 15 tháng tù v  t i Tr m c p tài s n (b n án đã có hi u l c pháp lu t); Bạ ề ộ ộ ắ ả ả ệ ự ậ ị
b t giam: Hi n đang b  t m giam theo quy t đ nh t m giam c a TAND huy nắ ệ ị ạ ế ị ạ ủ ệ
Mê Linh t i tr i giam s  I – Công an TP.Hà N i.ạ ạ ố ộ

Có m t.ặ

Nguy n Văn Bễ , sinh ngày 11.4.1999, t i Hà N i.ạ ộ
N i c  trú: Thôn X, xã X, huy n Sóc S n, TP.Hà N i; Ngh  nghi p: Lao ơ ư ệ ơ ộ ề ệ
đ ng t  do; Trình đ  văn hóa: 7/12; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Không; Qu c ộ ự ộ ộ ố
t ch: Vi t Nam; Con ông Nguy n Văn D và bà Đinh Th  T; Ti n án: Không; ị ệ ễ ị ề
Ti n s : Không; Nhân thân: Ngày 09.3.2018 TAND huy n Mê Linh-TP. Hà ề ự ệ



N i x  ph t 10 tháng tù v  t i Tr m c p tài s n (b n án đã có hi u l c pháp ộ ử ạ ề ộ ộ ắ ả ả ệ ự
lu t); B  b t giam: Hi n đang b  t m giam theo quy t đ nh t m giam c a ậ ị ắ ệ ị ạ ế ị ạ ủ
TAND huy n Mê Linh t i tr i giam s  I – Công an TP.Hà N i.ệ ạ ạ ố ộ
  Có m t.ặ

- B  h i: Anh ị ạ Nguy n Quy t T,ễ ế  sinh năm 1990. 
N i c  trú : Thôn B, xã Đ c H, huy n Sóc S n, TP.Hà N i.ơ ư ứ ệ ơ ộ

Có m t.ặ
N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i ệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
dung v  án đ c tóm t t nh  sau:ụ ượ ắ ư

Kho ng 12h ngày 12.11.2017, Phan Văn T đi xe máy không bi n ki m ả ể ể
soát m n c a anh trai là Phan Văn M mang theo 01 vam phá khóa đi đ n nhà ượ ủ ế
Nguy n Văn B r  đi tr m c p tài s n, B nh t trí. ễ ủ ộ ắ ả ấ

Kho ng 13h cùng ngày, B và Tđi xe máy trên đ ng đê ven sông C, thu cả ườ ộ
đ a ph n thôn B, xã Đ c Hòa, huy n Sóc S n, TP.Hà N i thì phát hi n chi c ị ậ ứ ệ ơ ộ ệ ế
xe máy Honda Wave BKS 29S6 – 25.551 c a anh Nguy n Quy t T đang d ng ủ ễ ế ự
trên đ ng đê. Quan sát th y không có ng i trông gi  nên B đi u khi n xe ườ ấ ườ ữ ề ể
máy quay l i và d ng xe cách xe máy c a anh T kho ng 10m r i đ ng c nh ạ ừ ủ ả ồ ứ ả
gi i, T xu ng xe c m theo vam phá khóa đi đ n phá  khóa đi n r i n  máy ớ ố ầ ế ổ ệ ồ ổ
xe c a anh T b  ch y. Sau khi tr m c p đ c xe máy c a anh T, T mang v  ủ ỏ ạ ộ ắ ượ ủ ề
nhà c t gi u, còn chi c xe máy không bi n ki m soát dùng làm ph ng ti n  ấ ấ ế ể ể ươ ệ
ph m t i thì T tr  l i cho anh M.ạ ộ ả ạ

Đ n ngày 14.11.2017, T  đi u khi n chi c xe máy BKS 29S6 – 25.551 ế ứ ề ể ế
c a anh T ch  B sang đ a bàn huy n Mê Linh, Hà N i tr m c p tài s n thì b  ủ ở ị ệ ộ ộ ắ ả ị
Công an huy n Mê Linh phát hi n b t gi .ệ ệ ắ ữ

T i k t lu n đ nh giá tài s n s  260 ngày 06.12.2017 c a H i đ ng đ nh ạ ế ậ ị ả ố ủ ộ ồ ị
giá tài s n trong t  t ng hình s  huy n Sóc S n, k t lu n chi c xe máy ả ố ụ ự ệ ơ ế ậ ế
Honda Wave BKS 29S6 – 25.551 c a anh Nguy n Quy t T t i th i đi m b  ủ ễ ế ạ ờ ể ị
tr m c p có giá tr  8.500.000đ.ộ ắ ị

Đ i v i chi c xe máy T m n c a anh M, quá trình đi u tra xác đ nh ố ớ ế ượ ủ ề ị
vi c Ts  d ng xe máy đi ph m t i thì anh M không bi t nên C  quan CSĐT –ệ ử ụ ạ ộ ế ơ
Công an huy n Sóc S n không đ  c p x  lý.ệ ơ ề ậ ử

Đ i v i chi c vam phá khóa 02 b  can s  d ng đ  ph m t i thì Công an ố ớ ế ị ử ụ ể ạ ộ
huy n Mê Linh, Hà N i đã thu gi .ệ ộ ữ

V  trách nhi m dân s : Ngày 19.01.2018, Công an huy n Mê Linh đã trề ệ ự ệ ả
l i chi c xe máy BKS 29S6 – 25.551 cho anh Nguy n Quy t T. Anh T không ạ ế ễ ế
có yêu c u gì v  dân s .ầ ề ự



T i Cáo tr ng s  25/CT-VKS ngày 14.3.2018 Vi n ki m sát nhân dân ạ ạ ố ệ ể
huy n Sóc S n truy t  Phan Văn T và Nguy n Văn B ph m t i Tr m c p tài ệ ơ ố ễ ạ ộ ộ ắ
s n theo Kho n 1 Đi u 138 B  lu t Hình s  năm 1999.ả ả ề ộ ậ ự

 T i phiên tòa: Đ i di n Vi n ki m sát huy n Sóc S n gi  nguyên quan ạ ạ ệ ệ ể ệ ơ ữ
đi m truy t  các b  cáo v  t i danh và đi u lu t nh  Cáo tr ng s  25 ngày ể ố ị ề ộ ề ậ ư ạ ố
14.3.2018, đ  ngh  H i đ ng xét x   áp d ng  Kho n 1 Đi u 138 B  lu t ề ị ộ ồ ử ụ ả ề ộ ậ
hình s  năm 1999 (nay là Kho n 1 Đi u 173 B  lu t hình s  năm 2015), ự ả ề ộ ậ ự
Đi m s Kho n 1 Đi u 51, Đi u 56 B  lu t hình s  năm 2015, Đi u 136 B  ể ả ề ề ộ ậ ự ề ộ
lu t T  t ng hình s  2015 x  ph t:ậ ố ụ ự ử ạ

+ Phan Văn T t  15 đ n 18 tháng tù, t ng h p hình ph t v i b n án s  ừ ế ổ ợ ạ ớ ả ố
17/HSST ngày 09.3.2018 c a Tòa án nhân dân huy n Mê Linh bu c T ph i ủ ệ ộ ả
ch p hành hình ph t t  30 đ n 33 tháng tù. Th i h n tù tính t  ngày ấ ạ ừ ế ờ ạ ừ
14.11.2017.

+ Nguy n Văn B t  12 đ n 15 tháng tù, t ng h p hình ph t v i b n án ễ ừ ế ổ ợ ạ ớ ả
s  17/HSST ngày 09.3.2018 c a Tòa án nhân dân huy n Mê Linh bu c B ph i ố ủ ệ ộ ả
ch p hành hình ph t t  22 đ n 25 tháng tù. Th i h n tù tính t  ngày ấ ạ ừ ế ờ ạ ừ
14.11.2017

V  hình ph t b  sung: Không áp d ng.ề ạ ổ ụ
V  dân s  : Ng i b  h i không yêu c u nên không ph i gi i quy t.ề ự ườ ị ạ ầ ả ả ế
V  v t ch ng : Không ph i gi i quy t. ề ậ ứ ả ả ế
V  án phí: Bu c các b  cáo ph i ch u theo quy đ nh c a pháp lu t.ề ộ ị ả ị ị ủ ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u có trong h  s  v  án ơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đã đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ng c a Ki m sát viên Vi n ki m sát ề ế ị ố ụ ủ ể ệ ể
nhân dân huy n Sóc S n, Đi u tra viên Công an huy n Sóc S n đã th c hi n ệ ơ ề ệ ơ ự ệ
đúng nhi m v , quy n h n theo quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá ệ ụ ề ạ ị ủ ộ ậ ố ụ ự
trình đi u tra, truy t  và xét x  các b  cáo và ng i tham gia t  t ng khác ề ố ử ị ườ ố ụ
không có khi u n i gì. Do v y các hành vi, quy t đ nh t  t ng c a ng i ti nế ạ ậ ế ị ố ụ ủ ườ ế
hành t  t ng đ u là h p pháp.ố ụ ề ợ

 [2] V  n i dung: Ngày 12.11.2017 Phan Văn T và Nguy n Văn B đã có ề ộ ễ
hành vi lén lút tr m c p chi c xe máy nhãn hi u Honda Wave BKS 29S6 – ộ ắ ế ệ
25.551c a anh Nguy n Quy t T tr  giá 8.500.000đ trên đê sông C t i đ a ph n ủ ễ ế ị ạ ị ậ
thôn B, xã Đ c Hòa, huy n Sóc S n. Hành vi c a các b  cáo đ  y u t  c u ứ ệ ơ ủ ị ủ ế ố ấ
thành t i Tr m c p tài s n, căn c  vào quy đ nh c a Ngh  quy t s  ộ ộ ắ ả ứ ị ủ ị ế ố
41/2017/QH14 ngày 20.6.2017 c a Qu c h i thì H i đ ng xét x  áp d ng B  ủ ố ộ ộ ồ ử ụ ộ
lu t Hình s  năm 2015 xét x  đ i v i các b  cáo, nh  v y hành vi c a các b  ậ ự ử ố ớ ị ư ậ ủ ị



cáo đã ph m vào t i Tr m c p tài s n quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 173 c a Bạ ộ ộ ắ ả ị ạ ả ề ủ ộ
lu t Hình s  năm 2015. Đi u kho n này quy đ nh hình c i t o không giam ậ ự ề ả ị ả ạ
gi  đ n 03 năm ho c tù t  06 tháng đ n 03 năm, ngoài ra ng i ph m t i cònữ ế ặ ừ ế ườ ạ ộ
có th  b  ph t ti n t  5.000.000đ đ n 50.000.000đ theo Kho n 5 Đi u 173.ể ị ạ ề ừ ế ả ề

[3]  Nh  v y Vi n ki m sát nhân dân huy n Sóc S n truy t  các b  cáo ư ậ ệ ể ệ ơ ố ị
v  t i danh nh  Cáo tr ng đã nêu là hoàn toàn có căn c  và đúng pháp lu t. ề ộ ư ạ ứ ậ
Tuy nhiên, t  nh n đ nh trên H i đ ng xét x  áp d ng B  lu t hình s  năm ừ ậ ị ộ ồ ử ụ ộ ậ ự
2015 đ  xét x  đ i v i các b  cáo.ể ử ố ớ ị

[4] Xét vai trò, nhân thân, tình ti t tăng n ng, gi m nh  đ  quy t đ nh ế ặ ả ẹ ể ế ị
hình ph t thì th y r ng:ạ ấ ằ

V  án có tính đ ng ph m gi n đ n. B  cáo T là ng i kh i x ng, ụ ồ ạ ả ơ ị ườ ở ướ
chu n b  công c  ph m t i, tr c ti p th c hi n hành vi ph m t i nên có vai ẩ ị ụ ạ ộ ự ế ự ệ ạ ộ
trò cao nh t, b  cáo B giúp s c nên có vai trò sau cùng.ấ ị ứ

B n thân các b  cáo đ u khai báo thành kh n, ăn năn h i c i. Tuy nhiên, ả ị ề ẩ ố ả
trong th i gian ng n các b  cáo liên t c cùng nhau th c hi n nhi u v  tr m ờ ắ ị ụ ự ệ ề ụ ộ
c p tài s n trên đ a bàn huy n Mê Linh, huy n Đông Anh c a Thành ph  Hà ắ ả ị ệ ệ ủ ố
N i, huy n Yên Phong - t nh B c Ninh th  hi n các b  cáo li u lĩnh, không ộ ệ ỉ ắ ể ệ ị ề
ch u tu d ng nên m c dù tr  giá tài s n không l n, các b  cáo có tu i đ i còn ị ưỡ ặ ị ả ớ ị ổ ờ
tr  nh ng c n thi t ph i d ng hình ph t tù cách ly các b  cáo ra kh i xã h i ẻ ư ầ ế ả ụ ạ ị ỏ ộ
m t th i gian nh t đ nh m i có tác d ng giáo d c và phòng ng a chung. Ngàyộ ờ ấ ị ớ ụ ụ ừ
21.10.2017 và ngày 11.11.2017 các b  cáo th c hi n 02 v  tr m c p tài s n ị ự ệ ụ ộ ắ ả
trên đ a bàn huy n Mê Linh, đ n ngày 12.11.2017 các b  cáo tr m c p tài s n ị ệ ế ị ộ ắ ả

 đ a bàn huy n Sóc S n, đ n ngày 14.11.2017 khi các b  cáo đang đi tr m ở ị ệ ơ ế ị ộ
c p tài s n trên đ a bàn huy n Mê Linh thì b  phát hi n b t gi . Ngày ắ ả ị ệ ị ệ ắ ữ
09.3.2018 t i b n án s  17/HSST TAND huy n Mê Linh đã xét x  các b  cáo, ạ ả ố ệ ử ị
nh  v y hành vi ph m t i tr c x  tr c, hành vi ph m t i sau x  sau, hi n ư ậ ạ ộ ướ ử ướ ạ ộ ử ệ
nay b n án này đã có hi u l c pháp lu t nên áp d ng quy đ nh t i Đi u 56 ả ệ ự ậ ụ ị ạ ề
c a B  lu t Hình s  năm 2015 t ng h p hình ph t bu c các b  cáo ph i ch p ủ ộ ậ ự ổ ợ ạ ộ ị ả ấ
hành hình ph t c a c  2 b n án.ạ ủ ả ả

 [5] V  hình ph t b  sung: Các b  cáo đ u có thu nh p th p và không có ề ạ ổ ị ề ậ ấ
tài s n riêng nên không áp d ng hình ph t b  sung là ph t ti n đ i v i các b  ả ụ ạ ổ ạ ề ố ớ ị
cáo.

[6] V  dân s : T i phiên tòa anh T xác đ nh đã nh n l i tài s n, không ề ự ạ ị ậ ạ ả
yêu c u gì v  dân s  nên H i đ ng xét x  không đ t ra gi i quy t.ầ ề ự ộ ồ ử ặ ả ế

[7] V  v t ch ng: Đã đ c x  lý t i b n án s  17/HSST ngày 09.3.2018 ề ậ ứ ượ ử ạ ả ố
c a Tòa án nhân dân huy n Mê Linh.ủ ệ

 [8] V  án phí hình s  s  th m các b  cáo ph i ch u theo quy đ nh c a ề ự ơ ẩ ị ả ị ị ủ
pháp lu t.ậ

            Vì các l  trên.ẽ



QUY T Đ NHẾ Ị

-Tuyên b : Các b  cáo ố ị Phan Văn T (Phan Văn H), Nguy n Văn Bễ  đ u ề
ph m t i Tr m c p tài s n.ạ ộ ộ ắ ả

- Áp d ng Kho n 1 Đi u 173, Đi m s Kho n 1 Đi u 51, Đi u 56 B  ụ ả ề ể ả ề ề ộ
lu t Hình s  năm 2015, Ngh  quy t s  41/2017/QH14 ngày 20.6.2017 c a ậ ự ị ế ố ủ
Qu c h i x  ph t: ố ộ ử ạ

1. Phan Văn T (Phan Văn H) 12 (m i hai) tháng tù.ườ
T ng h p hình ph t ổ ợ ạ 15 (m i lăm) tháng tù c a b n án s  17/HSST ngàyườ ủ ả ố

09.3.2018 c a TAND huy n Mê Linh, TP. Hà N i bu c b  cáo ph i ch p hành ủ ệ ộ ộ ị ả ấ
hình ph t chung c a 02 b n án là ạ ủ ả 27 (hai m i b y) tháng tù. Th i h n tù tínhươ ẩ ờ ạ
t  ngày 14.11.2017.ừ

2. Nguy n Văn Bễ  09 (chín) tháng tù.
T ng h p hình ph t ổ ợ ạ 10 (m i) tháng tù c a b n án s  17/HSST ngày ườ ủ ả ố

09.3.2018 c a TAND huy n Mê Linh, TP. Hà N i bu c b  cáo ph i ch p hành ủ ệ ộ ộ ị ả ấ
hình ph t chung c a 02 b n án là ạ ủ ả 19 (m i chín) tháng tù. Th i h n tù tính t  ườ ờ ạ ừ
ngày 14.11.2017.

- Áp d ng  Đi u 136, Đi u 331, Đi u 333 c a B  lu t t  t ng hình s ; ụ ề ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 c a y ban Th ng ị ế ố ủ Ủ ườ
v  Qu c h i:ụ ố ộ

M i b  cáo ph i n p 200.000đ án phí hình s  s  th m. ỗ ị ả ộ ự ơ ẩ
Án x  công khai, s  th m. Các b  cáo, anh Thành đ u có quy n kháng ử ơ ẩ ị ề ề

cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án. ạ ể ừ

Các H i th m nhân dân                         Th m phán – Ch  t a phiên ộ ẩ ẩ ủ ọ
tòa

  Vũ Anh Chi           Nguy n Đăng H i                   Ch  Ph ng Ng cễ ả ử ươ ọ



N i nh nơ ậ :
- VKS huy n Sóc S n;ệ ơ
- Công an huy n Sóc S n; ệ ơ
- Chi c c THADS huy n Sóc S n(đ  thi hành);ụ ệ ơ ể
- B  cáo;ị
- Đ ng s ;ươ ự
- L u Văn phòng, h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

T/M H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
Th m phán – Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ

                Ch  Ph ng Ng cử ươ ọ


